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THƯ MỜI 

Báo giá các thiết bị kết nối đường truyền mạng cáp quang 
 

 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh thiết bị kết nối mạng Internet. 

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu cần mua một số thiết bị lắp đặt 

đường truyền mạng cáp quang mới, với các nội dung cụ thể như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đề nghị nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm 

thực hiện cung cấp gói thầu nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch tổng hợp 

trước 15h00 ngày 05 tháng 9 năm 2024. Thời gian hiệu lực của báo giá 30 ngày 

kể từ khi nhận được báo giá, hồ sơ gửi về địa chỉ: Bộ phận Văn thư – Phòng Tổ 

chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị 

Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp; 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng KHTH (Công khai trên trang TTĐT); 

- Lưu: VT; KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hoàng Xuân Sơn 



BIỂU CHI TIẾT 

(Kèm theo Thư mời số: 1345 /TM-BVĐK, ngày 30/08/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) 

TT 
Danh 

mục hàng 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 
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sản 
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Xuất 

xứ 
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sản 
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Cấu hình cơ bản Đơn vị tính Số lượng 

1 
Cáp mạng 

cat 5 

LSVN 

 LS 

Cat5e 

UTP 

 

 LS 

Cat5e 

UTP 

 

2024 Trung 

Quốc 

LSV

N 

Đồng đường kính: 24AWG. 

Vỏ bọc: nhựa PVC/NEW 

Nhiệt độ: -20 ~ 60. 

Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất 0.45 +~0.03 

Khoảng cách truyền tải: 120-150m 

Tốc độ truyền tải: 1G 

Màu sắc: Màu Trắng 

Băng thông: 350MHZ. 

Chiều dài cuộn cáp: 305m/thùng/cuộn. 

Mét 300 

2 Converter 

TP-LINK 

TL-

FC311AB

-2 (Đầu A 

+ B) 

LINK 

TL-

FC311A

B-2 

LINK 

TL-

FC311A

B-2 

2024 Trun

g 

Quốc 

TP-

LINK 

– 1× Cổng RJ45 tự động đàm phán 

10/100/1000Mbps hỗ trợ Auto-MDI/MDIX 

– Tự động thương lượng chế độ truyền Half-

Duplex/Full-Duplex 

– Áp dụng công nghệ WDM, truyền và nhận dữ liệu 

trên một sợi quang duy nhất 

– Mở rộng khoảng cách cáp quang lên tới 2 km 

– Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i, 802.3u, 

802.3ab, 802.3z 

– Giao diện: 

+ 1× Gigabit SC Fiber Port 

+ 1× 10/100/1000 Mbps RJ45 Port (Auto 

MDI/MDIX) 

– Mạng Media: 

 

Cái 

 

04 



+ Single-mode Fiber 

+ UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) 

– LED: PWR, Link/Act 

– Wave Length: 1310 nm TX/ 1550 nm RX 

– Loại cáp: 9/125 μm single-mode fiber (≤2 km) 

– Bộ cấp nguồn: External Power Adapter: 5 V/0.6 A 

– Kích thước ( R x D x C ): 94.5×73.0×27.0 mm 

3 Dây nhảy 

quang SC 

LC Single 

Mode  

SC-LC SC-LC  2024 Việt 

Nam 

Viễn 

thông 
Chuẩn Singlemode 

Loại 
FC/UPC –LC/UPC 9/125 đơn 

mode, đa mode 

Đầu kết nối FC/LC 

Kiểu sợi 

quang 
Đơn mode, đa mode 

Độ suy giảm 

tín hiệu 
0.2 dB 

Bước sóng 1310, 1550 nm 

Độ uốn cong R = 3cm 

Lực căng lớn 

nhất 
90 N/cm 

Lực nghiền 

nát 
550N/cm 

Chất liệu vỏ PVC (OFNR-rated) 

Chiều dài 5m 

Màu sắc Màu vàng tươi 
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